
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ ƯU ĐÃI

I

1 CN DONG DO DO THI HONG HANH 383xxx652 529038XXXXXX3564 Hoàn tiền 100,000 VND

2 CN DONG DO NGUYEN THI THU HA 383xxx553 529038XXXXXX1667 Hoàn tiền 100,000 VND

3 CN HA NOI DOAN PHUONG ANH 383xxx142 529038XXXXXX8458 Hoàn tiền 100,000 VND

4 CN HA NOI TRAN BICH VAN 388xxx445 533398XXXXXX2928 Hoàn tiền 100,000 VND

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN 

MẠI "ƯU ĐÃI SONG HÀNH CÙNG T&T GROUP VỚI THẺ TÍN DỤNG SHB"

(Đợt 01: Từ ngày 08/03 đến ngày 04/04/2022 đối với thẻ SHB Mastercard)

ƯU ĐÃI 01 - ƯU ĐÃI CHI TIÊU SỚM NHẤT



5 CN HA NOI VU DANG SON 366xxx534 554786XXXXXX7575 Hoàn tiền 100,000 VND

6 CN HA NOI NGUYEN THI XUAN THANH 383xxx767 529038XXXXXX5386 Hoàn tiền 100,000 VND

7 CN HA NOI PHAM THI HONG HA 383xxx180 529038XXXXXX6737 Hoàn tiền 100,000 VND

8 CN HA NOI NGUYEN QUOC TUAN 388xxx786 533398XXXXXX1989 Hoàn tiền 100,000 VND

9 CN HA NOI NGUYEN VAN BINH 388xxx620 533398XXXXXX2287 Hoàn tiền 100,000 VND

10 CN HA NOI TRAN DANG DUY 383xxx612 529038XXXXXX7502 Hoàn tiền 100,000 VND

11 CN HA NOI PHAM THI NGOC LINH 383xxx479 529038XXXXXX1387 Hoàn tiền 100,000 VND

12 CN HA NOI DO THUY LAN 388xxx995 533398XXXXXX6545 Hoàn tiền 100,000 VND

13 CN HA NOI BUI THI MINH TAM 388xxx516 533398XXXXXX1642 Hoàn tiền 100,000 VND

14 CN HA NOI NGUYEN THI THANH BINH 388xxx441 533398XXXXXX2289 Hoàn tiền 100,000 VND

15 CN HA NOI PHUNG QUOC BINH 383xxx443 529038XXXXXX2979 Hoàn tiền 100,000 VND

16 CN HA NOI NGUYEN DUC HANH 383xxx027 529038XXXXXX3345 Hoàn tiền 100,000 VND

17 CN HA NOI DO NGOC KHANH 388xxx059 533398XXXXXX5548 Hoàn tiền 100,000 VND

18 CN HA NOI VU TIEN HUNG 383xxx060 529038XXXXXX5493 Hoàn tiền 100,000 VND

19 CN HA NOI NGUYEN MINH QUAN 383xxx178 529038XXXXXX2410 Hoàn tiền 100,000 VND

20 CN HA NOI NGUYEN HONG GIANG 383xxx056 529038XXXXXX6560 Hoàn tiền 100,000 VND



21 CN HAN THUYEN NGUYEN MAI THU 360xxx685 533398XXXXXX9053 Hoàn tiền 100,000 VND

22 CN HANG TRONG VU MINH SANG 360xxx557 533398XXXXXX4267 Hoàn tiền 100,000 VND

23 CN HOAN KIEM NGUYEN NGOC NGHI 366xxx663 554786XXXXXX1906 Hoàn tiền 100,000 VND

24 CN HOAN KIEM VU TRONG HIEU 383xxx814 529038XXXXXX9502 Hoàn tiền 100,000 VND

25 CN HUNG YEN MAI XUAN SON 388xxx889 533398XXXXXX1646 Hoàn tiền 100,000 VND

26 CN KHANH HOA PHAN THI TRUC LINH 366xxx985 554786XXXXXX3129 Hoàn tiền 100,000 VND

27 CN THANG LONG NGUYEN TUONG VAN 360xxx574 533398XXXXXX9083 Hoàn tiền 100,000 VND

28
PGD DIEN BIEN PHU/CN 

HANGTRONG
NGUYEN QUOC TUAN 366xxx199 554786XXXXXX4892 Hoàn tiền 100,000 VND

29
PGD DOI CAN/CN VAN 

PHUC
NGUYEN NGOC TUAN 383xxx314 529038XXXXXX1483 Hoàn tiền 100,000 VND

30
PGD HANG COT/CN HA 

NOI
LAM HONG DIEP 388xxx398 533398XXXXXX3428 Hoàn tiền 100,000 VND

31
PGD HOA XUAN/CN DA 

NANG
NGUYEN THI LANH 383xxx733 529038XXXXXX8515 Hoàn tiền 100,000 VND

32
PGD SO 1/CN QUANG 

NINH
TRAN MINH 383xxx695 529038XXXXXX4285 Hoàn tiền 100,000 VND

33
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
TANG VAN DAO 388xxx001 533398XXXXXX9425 Hoàn tiền 100,000 VND

34
PGD THANH BINH/CN 

DANANG
HUYNH VAN ANH 383xxx884 529038XXXXXX2569 Hoàn tiền 100,000 VND

35
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI MINH HIEN 383xxx775 529038XXXXXX5083 Hoàn tiền 100,000 VND



36
TRUNG TAM KINH 

DOANH
PHAN THI HIEU 388xxx624 533398XXXXXX7207 Hoàn tiền 100,000 VND

37
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN TUAN ANH 388xxx114 533398XXXXXX4764 Hoàn tiền 100,000 VND

38
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THANH HONG 388xxx598 533398XXXXXX0566 Hoàn tiền 100,000 VND

39
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI HUYEN TRANG 383xxx488 529038XXXXXX8675 Hoàn tiền 100,000 VND

40
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI KIM HOANG 383xxx692 529038XXXXXX0692 Hoàn tiền 100,000 VND

41
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DOAN QUOC KHANH 388xxx585 533398XXXXXX9914 Hoàn tiền 100,000 VND

II

1 CN DONG DO DO THI HONG HANH 383xxx652 529038XXXXXX3564 Quà tặng: 01 túi da SHB

2 CN HA NOI DOAN PHUONG ANH 383xxx142 529038XXXXXX8458 Quà tặng: 01 túi da SHB

3 CN HA NOI PHAM THI MINH HUYEN 383xxx452 529038XXXXXX0650 Quà tặng: 01 túi da SHB

4 CN HA NOI TRAN DANG DUY 383xxx612 529038XXXXXX7502 Quà tặng: 01 túi da SHB

5 CN HAN THUYEN NGUYEN MAI THU 360xxx685 533398XXXXXX9053 Quà tặng: 01 túi da SHB

6
PGD DIEN BIEN PHU/CN 

HANGTRONG
NGUYEN QUOC TUAN 366xxx199 554786XXXXXX4892 Quà tặng: 01 túi da SHB

7
PGD MINH KHAI/CN HA 

NOI
BUI XUAN THI 388xxx052 533398XXXXXX5953 Quà tặng: 01 túi da SHB

8
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI MINH HIEN 383xxx775 529038XXXXXX5083 Quà tặng: 01 túi da SHB

ƯU ĐÃI 02 - ƯU ĐÃI CHI TIÊU NHIỀU GIAO DỊCH NHẤT



9
TRUNG TAM KINH 

DOANH
LE ANH DUNG 366xxx129 554786XXXXXX3201 Quà tặng: 01 túi da SHB

10
TRUNG TAM KINH 

DOANH
PHAN THI HIEU 388xxx624 533398XXXXXX7207 Quà tặng: 01 túi da SHB

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


